












PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017

STT Họ tên

Tài khoản Giao 

dịch Chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có)

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

 Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu 

cuối kỳ

Ghi chú

1
Tổng Công ty Cổ phần Xây 

lắp Dầu khí Việt Nam
 30,584,533 50.97%

2
MEPCOM Offshore and 

Marine PTE. LTD.
   6,062,460 10.10%

3
Công ty CP Kết cấu kim 

loại và Lắp máy Dầu khí
                 2 0.00%

4 Đỗ Văn Quang 058C616626
Chủ tịch 

HĐQT
          7,210 0.01%

Đỗ Hữu Phong
190247903 cấp ngày 21/07/2008 

tại CA Quảng Trị
                -   0.00%

Bố Chủ tịch 

HĐQT

Khương Thị Huệ
190247921 cấp ngày 12/04/2010 

tại CA Quảng Trị
                -   0.00%

Mẹ Chủ tịch 

HĐQT

Hồ Thị Nhung                 -   0.00%
Vợ Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Văn Minh Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Trung Quân Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Thị Hường
190247877 cấp ngày 19/12/2009 

tại CA Quảng Trị
                -   0.00%

Chị Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Gia Lai
273024724 cấp ngày 23/09/2004 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Anh Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Văn Lịch
190247922 cấp ngày 14/11/2002 

tại CA Quảng Trị
                -   0.00%

Anh Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Hữu Thiện
024129367 cấp ngày 18/11/2003 

tại CA TP HCM
                -   0.00%

Anh Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Thị Tuyến 006C042536
273347155 cấp ngày 25/04/2006 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
          2,400 0.00%

Em Chủ tịch 

HĐQT

Đỗ Hữu Bình
197160181 cấp ngày 15/10/2001 

tại CA Quảng Trị
                -   0.00%

Em Chủ tịch 

HĐQT

5 Nguyễn Đình Thế 045C150965
Phó Chủ tịch 

HĐQT
                -   0.00%

Hoàng Thị Tám
180765959 cấp ngày  

20/10/1998 tại CA Nghệ An
                -   0.00%

Mẹ Phó Chủ 

tịch HĐQT

Vương Thị Lan 045C151398
273434635 cấp ngày 25/02/2007 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Vợ Phó Chủ 

tịch HĐQT

Nguyễn Vương Huy
273479348 cấp ngày 25/12/2007 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Con Phó Chủ 

tịch HĐQT

Nguyễn Đình Hoàng Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Phó Chủ 

tịch HĐQT

Nguyễn Đình Mỹ
187117401 cấp ngày 29/04/2009 

tại CA Nghệ An
                -   0.00%

Anh Phó Chủ 

tịch HĐQT

Nguyễn Thị Quý
180765993 cấp ngày  

16/03/1997 tại CA Nghệ An
                -   0.00%

Em Phó Chủ 

tịch HĐQT

Nguyễn Đình Vỹ
182109224 cấp ngày  

08/07/1994 tại CA Nghệ An
                -   0.00%

Em Phó Chủ 

tịch HĐQT

Nguyễn Đình Kỷ

273225998 cấp ngày  

29/07/2004 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

             744 0.00%
Em Phó Chủ 

tịch HĐQT

Nguyễn Thị Tý 045C152451                 -   0.00%
Em Phó Chủ 

tịch HĐQT

6 Phạm Tất Thành 045C151054

Giám đốc 

kiêm UV 

HĐQT

273434702 cấp ngày 25/12/2007 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
        50,230 0.08%
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Phạm Tất Dũng
160797931 cấp ngày 22/11/1978 

tại CA Nam Định
                -   0.00% Bố Giám đốc

Phạm Thị Tâm
160833411 cấp ngày 22/11/1978 

tại CA Nam Định
                -   0.00% Mẹ Giám đốc

Ngô Thị Tuyết Thu 045C150998
273145344 cấp ngày 08/04/2004 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
          2,400 0.00% Vợ Giám đốc

Phạm Thị Huyền Trang
273495417 cấp ngày 29/07/2009 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00% Con Giám đốc

Phạm Anh Tuấn
273663480 cấp ngày 06/06/2013 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00% Con Giám đốc

Phạm Thị Thanh Thủy
161379074 cấp ngày 01/01/1996 

tại CA Nam Định
                -   0.00% Em Giám đốc

Phạm Tất Trung
012295717 cấp ngày 29/09/2000 

tại CA Hà Nội
                -   0.00% Em Giám đốc

Phạm Tất Thông
012286163 cấp ngày 05/03/2009 

tại CA Hà Nội
                -   0.00% Em Giám đốc

Phạm Trung Trực
011954491 cấp ngày 19/03/2008 

tại CA Hà Nội
                -   0.00% Em Giám đốc

7 Nguyễn Văn Hương 006C005981 UV HĐQT

273525399 cấp ngày  

13/04/2010 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                 2 0.00%

Bùi Thị Tám
181720684 cấp ngày  

08/07/1987 tại CA Hà Tĩnh
                -   0.00% Mẹ UV HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Thủy

273368991 cấp ngày  

07/09/2006 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

             912 0.00% Vợ UV HĐQT

Nguyễn Bảo Hoa

273315412 cấp ngày  

15/08/2005 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00%
Con UV 

HĐQT

Nguyễn Bảo Châu
273408447 cấp ngày 03/07/2007 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Con UV 

HĐQT

Nguyễn Thị Khương

273478823 cấp ngày  

28/10/2009 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00% Em UV HĐQT

Nguyễn Thị Như
181369242 cấp ngày  

19/06/1992 tại CA Nghệ Tĩnh
                -   0.00% Em UV HĐQT

Nguyễn Đăng Thạch 045C150261

273514179 cấp ngày  

28/12/2009 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

          7,200 0.01% Em UV HĐQT

Nguyễn Thị Việt

273122863 cấp ngày  

06/03/1999 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00% Em UV HĐQT

Nguyễn Đăng Minh 045C150168

273024131 cấp ngày  

17/02/1994 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00% Em UV HĐQT

8 Lim Hau Guan UV HĐQT
E4264538K cấp ngày 

26/11/2013 tại Singapore
                -   0.00%

9 Thái Doãn Thuyết 045C150979

Phó Giám 

đốc kiêm UV 

HĐQT

          4,000 0.01%

Thái Doãn Bản
180689324 cấp ngày 27/09/2008 

tại CA Nghệ An
                -   0.00%

Bố Phó Giám 

đốc

Nguyễn Thị Thành
273175820 cấp ngày 17/09/2002 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Vợ Phó Giám 

đốc

Thái Phương Thanh
273416523 cấp ngày 29/08/2007 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Con Phó Giám 

đốc

Thái Phương Dung Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Phó Giám 

đốc

Thái Thị Nguyệt
181787344 cấp ngày 04/08/2007 

tại CA Nghệ An
                -   0.00%

Chị Phó Giám 

đốc
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Thái Doãn Minh
168634328 cấp ngày 27/01/2007 

tại CA Nghệ An
                -   0.00%

Em Phó Giám 

đốc

Thái Doãn Quang
024311609 cấp ngày 24/02/2005 

tại CA TP HCM
                -   0.00%

Em Phó Giám 

đốc

Thái Doãn Bình
023733025 cấp ngày 21/10/1999 

tại CA TP HCM
                -   0.00%

Em Phó Giám 

đốc

Thái Doãn Chính 002C053163

273419428 cấp ngày  

23/08/2007 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00%
Em Phó Giám 

đốc

10 Phạm Chu Tứ 045C156019
Phó Giám 

đốc

021888742 cấp ngày  

02/12/2003 tại CA Tp. Hồ Chí 

Minh

          3,300 0.01%

Phạm Khải Hoàn

273041675 cấp ngày  

20/03/1995 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00%
Bố Phó Giám 

đốc

Trần Thị Ánh Tuyết

021852605 cấp ngày  

26/06/2009 tại CA Tp. Hồ Chí 

Minh

                -   0.00%
Vợ Phó Giám 

đốc

Phạm Hoàng Phúc Huy
025092758 cấp ngày 21/07/2009 

tại CA Tp. Hồ Chí Minh
                -   0.00%

Con Phó Giám 

đốc

Phạm Hoàng Kim Trang
25261906 cấp ngày  28/01/2011 

tại CA Tp.HCM
                -   0.00%

Con Phó Giám 

đốc

Phạm Thu Hương

273558354 cấp ngày  

22/05/2012 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00%
Em Phó Giám 

đốc

11 Trần Vũ Phượng 045C154386
Phó Giám 

đốc

273119253 cấp ngày  

19/04/2005 tại CA Bà Rịa Vũng 

Tàu

                -   0.00%

Nguyễn Thị Thu Hà

022470985 cấp ngày  

21/03/1998 tại CA Tp. Hồ Chí 

Minh

                -   0.00%
Vợ Phó Giám 

đốc

Trần Nguyễn Anh Tuấn

025667060 cấp ngày  

04/06/2013 tại CA Tp. Hồ Chí 

Minh

                -   0.00%
Con Phó Giám 

đốc

Trần Nguyễn Phương Anh Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Phó Giám 

đốc

Tần Thị Lan
170208754 cấp ngày 04/02/1997 

tại CA Thanh Hóa
                -   0.00%

Chị Phó Giám 

đốc

Trần Vũ Long
170208952 cấp ngày 07/01/1997 

tại CA Thanh Hóa
                -   0.00%

Anh Phó Giám 

đốc

Trần Thị Diệp
171485758 cấp ngày 19/09/1087 

tại CA Thanh Hóa
                -   0.00%

Em Phó Giám 

đốc

Trần Thị Bích
013245016 cấp ngày 11/11/2009 

tại CA Hà Nội
                -   0.00%

Em Phó Giám 

đốc

12 Trần Sỹ Huấn 045C150548
Phó Giám 

đốc

273024416 cấp ngày 10/12/2008 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
        20,800 0.03%

Phạm Thị Tích
273386630 cấp ngày 16/01/2007 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Mẹ Phó Giám 

đốc

Nguyễn Thị Thanh Tâm
273060763 cấp ngày 12/05/2005 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Vợ Phó Giám 

đốc

Trần Sỹ Trọng Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Phó Giám 

đốc

Trần Nguyễn Hà Phương Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Phó Giám 

đốc

Trần Sỹ Nguyện
273047893 cấp ngày 07/03/2011 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Em Phó Giám 

đốc

13 Nguyễn Văn Thân 045C150553
Trưởng Ban 

KS
        27,424 0.05%

Đào Thị Châu
184221121 cấp ngày 12/10/2012 

tại CA Hà Tĩnh
                -   0.00%

Mẹ Trưởng 

BKS
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Nguyễn Thị Minh
273366920 cấp ngày 10/08/2006 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Vợ Trưởng 

BKS

Nguyễn Thị Phương Lan 002C063526
273229855 cấp ngày 01/03/2008 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Con Trưởng 

BKS

Nguyễn Thị Bích Ngọc 045C155428
273229832 cấp ngày 01/03/2008 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Con Trưởng 

BKS

Nguyễn Thị Quý
183472146 cấp ngày 13/02/2003 

tại CA Hà Tĩnh
                -   0.00%

Chị Trưởng 

BKS

Nguyễn Văn Thắng
183710776 cấp ngày 27/05/2010 

tại CA Hà Tĩnh
                -   0.00%

Em Trưởng 

BKS

Nguyễn Văn Thuyết
273607596 cấp ngày 29/11/2011 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Em Trưởng 

BKS

Nguyễn Thị Phương
183733305 cấp ngày 04/09/2006 

tại CA Hà Tĩnh
                -   0.00%

Em Trưởng 

BKS

14 Vũ Thị Thu Hải TV Ban KS
162374808 cấp ngày 31/07/1981 

tại CA Nam Định
                -   0.00%

Vũ Văn Quế
162046499 cấp ngày 30/09/2008 

tại CA Nam Định
                -   0.00% Bố TV BKS

Trần Thị Thúy Liên
162060152 cấp ngày 19/08/2009 

tại CA Nam Định
                -   0.00% Mẹ TV BKS

Nguyễn Văn Thương
162198835 cấp ngày 30/05/2003 

tại CA Nam Định
                -   0.00%

Chồng TV 

BKS

Nguyễn Trúc Linh Còn nhỏ                 -   0.00% Con TV BKS

Vũ Quang
162872192 cấp ngày 29/06/2006 

tại CA Nam Định
                -   0.00% Em TV BKS

15 Hoàng Văn Hải 006C071309 TV Ban KS
273073532 cấp ngày 02/04/2011 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
          8,000 0.01%

Nguyễn Thị Thu Hải
273311908 cấp ngày 09/08/2005 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00% Vợ TV BKS

Hoàng Tường Vân
273636951 cấp ngày 06/09/2012 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00% Con TV BKS

Hoàng Nguyễn Quang Còn nhỏ                 -   0.00% Con TV BKS

Hoàng Minh Ngọc Còn nhỏ                 -   0.00% Con TV BKS

Hoàng Thị Công
130062718 cấp ngày 06/06/1978 

tại CA Vĩnh Phú
                -   0.00% Em TV BKS

Hoàng Thị Hiền
081038301 cấp ngày 14/01/2003 

tại CA Lạng Sơn
                -   0.00% Em TV BKS

Hoàng Văn Hưng
080891033 cấp ngày 28/08/1999 

tại CA Lạng Sơn
                -   0.00% Em TV BKS

Hoàng Văn Hoài
080991937 cấp ngày 02/06/2000 

tại CA Lạng Sơn
                -   0.00% Em TV BKS

16 Nguyễn Đức Đạt 045C155329

Kế toán 

trưởng, Phụ 

Trách CBTT

273637832 cấp ngày 16/10/2012 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
        62,800 0.10%

Nguyễn Thị Loan
273644535 cấp ngày 21/04/2015 

tại CA Bà Rịa Vũng Tàu
                -   0.00%

Mẹ Kế toán 

trưởng

Phan Thị Hiền Diệu 045C155330
230603847 cấp ngày 29/04/2002 

tại CA Gia Lai
                -   0.00%

Vợ Kế toán 

trưởng

Nguyễn Phan Diệu Linh Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Kế toán 

trưởng

Nguyễn Đức Phan Anh Còn nhỏ                 -   0.00%
Con Kế toán 

trưởng

Nguyễn Thị Thanh Xuân
012182910 cấp ngày 23/11/1998 

tại CA Hà Nội
                -   0.00%

Chị Kế toán 

trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hường Đang định cư tại Ba Lan                 -   0.00%
Chị Kế toán 

trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Trang
163037188 cấp ngày 05/01/2007 

tại CA Nam Định
                -   0.00%

Em Kế toán 

trưởng
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